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1 Nguyễn Văn Minh Trí 14/04/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 46102 23.46

2 Huỳnh Văn Thông 07/08/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47570 23.38

3 Châu Ngọc Bắc 28/11/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47980 22.74

4 Trần Xuân Lộc 20/02/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47450 22.08

5 Trần Hồ Chí Tài 12/03/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47813 22.06

6 Ngô Hồng Thủy 18/11/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47900 21.86

7 Lê Phước Thu 18/09/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47798 21.74

8 Trần Xuân Tú 07/06/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47909 21.44

9 Bùi Đức Dư 14/04/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 48042 21.34

10 Nguyễn Hữu Chiến 02/04/1997 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47076 20.74

11 Nguyễn Tuấn 24/12/1995 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47776 20.68

12 Trần Văn Lộc 20/09/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47850 20.32

13 Hoàng Quân 21/05/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47968 20.14

14 Huỳnh Minh Tâm 08/09/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 48041 19.74

15 Hứa Đại Thắng 22/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47971 19.68

16 Phạm Thành Vẹn 13/12/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 48040 19.44

17 Đoàn Ngọc Thiện 12/07/1998 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 46002 19.06

18 Trần Lê Trung Dũng 16/04/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 48009 18.96

19 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 47847 18.20

20 Trương Hữu Mẫn 21/10/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47573 26.26

21 Đoàn Ngọc Tuấn 08/08/1999 Nam 2 KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47870 25.42

22 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47711 24.64

23 Phạm Quốc Trung 01/02/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47835 23.82

24 Nguyễn Hà Gia Hậu 19/05/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 48074 23.70

25 Dương Đình Hiếu 27/09/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 48115 22.90

26 Nguyễn Quốc Công 20/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47885 21.78

27 Trần Hữu Lộc 04/06/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47824 20.52

28 Nguyễn Văn Khương 17/06/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47889 20.34

29 Hoàng Quân 21/05/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 47965 20.14

30 Trần Hữu Lâm 01/11/1999 Nam 1 KV1 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47603 25.04

31 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47712 24.64

32 Nguyễn Văn Linh 06/07/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 48010 23.06

33 Trần Tùng 15/01/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47858 22.78

34 Nguyễn Minh Cảnh 18/10/1998 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 45870 22.44
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35 Nguyễn Quốc Công 20/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47887 21.76

36 Lê Đặng Thái Phong 28/06/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47556 21.22

37 Hoàng Quân 21/05/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47966 20.14

38 Thượng Đình Huy 12/01/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 47730 19.58

39 Nguyễn Phi Long 16/09/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 48014 19.30

40 Hoàng Kim Ngân 24/02/1997 Nữ - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công nghệ 47511 27.94

41 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công nghệ 47713 24.20

42 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công nghệ 47701 23.80

43 Nguyễn Phi Long 16/09/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công nghệ 48013 19.30

44 Đoàn Ngọc Thiện 12/07/1998 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Công nghệ 46003 19.14

45 Phan Hồng Đức 20/02/1998 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 45863 25.72

46 Nguyễn Cao Quyền Linh 10/01/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47884 24.68

47 Phan Anh Đức 11/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47908 23.88

48 Phạm Thành Tưởng 08/07/1992 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47098 22.80

49 Lê Minh Trường 27/03/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48109 22.72

50 Hoàng Hồng Hạ 02/03/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47642 22.48

51 Trần Văn Thắng 03/09/1999 Nam 3 KV2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48111 22.26

52 Bùi Văn Thế 20/01/1998 Nam 1 KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 46148 22.20

53 Ngô Hồng Thủy 18/11/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47529 21.86

54 Nguyễn Quốc Công 20/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47886 21.78

55 Nguyễn Văn Khương 17/06/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47859 20.54

56 Nguyễn Duy Hưng 20/02/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47912 20.26

57 Hoàng Quân 21/05/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47964 20.14

58 Hứa Đại Thắng 22/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 47973 19.68

59 Trương Quốc Mạnh 15/07/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48027 19.28

60 Đoàn Ngọc Thiện 12/07/1998 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 46000 19.06

61 Lê Đức Phú 13/03/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48034 18.06

62 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47703 24.64

63 Phạm Đình Quý 17/10/1992 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47420 24.26

64 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47705 24.20

65 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47707 24.12

66 Phan Anh Đức 11/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 45887 23.88

67 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47708 23.06

68 Nguyễn Ngọc Khánh 02/09/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47997 21.10

69 Phan Hoàng Vinh 01/03/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47723 20.86

70 Trần Thanh Phương 22/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47905 19.98

71 Phạm Thị Thanh Thịnh 02/02/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47618 19.58

72 Hà Thanh Hải 24/01/1998 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 47502 19.48
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73 Nguyễn Phi Long 16/09/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 48012 19.30

74 Nguyễn Lục 19/07/1998 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 48068 18.82

75 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47684 24.64

76 Phạm Đình Quý 17/10/1992 Nam - KV3 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45608 24.26

77 Phạm Gia Huy 18/05/1998 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45588 23.64

78 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47690 23.14

79 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47698 23.06

80 Nguyễn Minh Cảnh 18/10/1998 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47499 22.44

81 Lê Đặng Thái Phong 28/06/1999 Nam - KV3 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47557 21.22

82 Phan Hoàng Vinh 01/03/1999 Nam - KV2NT Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47724 20.86

83 Lê Văn Nam 28/03/1998 Nam - KV2NT Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48126 20.66

84 Lê Trần Anh Dũng 29/06/1999 Nam - KV2 Công nghệ kỹ thuật máy tính(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47849 20.54

85 Nguyễn Đại Châu 03/05/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47985 29.14

86 Trương Hữu Mẫn 21/10/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47572 26.26

87 Đinh Thanh Phong 21/03/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48121 25.40

88 Phan Trương Thảo 10/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47435 25.38

89 Nguyễn Công Nghĩa 16/01/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47439 24.90

90 Lê Anh Quân 03/12/1999 Nam - KV3 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47545 24.90

91 Phan Ngọc Việt Anh 17/03/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47916 24.82

92 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47685 24.64

93 Dương Minh Tùng 12/07/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47569 24.32

94 Phạm Đình Quý 17/10/1992 Nam - KV3 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45528 24.26

95 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47688 24.20

96 Đoàn Công Hoàng 19/12/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47778 23.98

97 Phạm Gia Huy 18/05/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45570 23.64

98 Nguyễn Hoàng Việt Tùng 16/04/1999 Nam - KV3 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48113 23.54

99 Nguyễn Thị Thu Đào 05/07/1999 Nữ - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47486 23.50

100 Nguyễn Bảo Ngọc 25/10/1998 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45542 23.36

101 Lê Ngô Thu Thảo 29/05/1999 Nữ - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47987 23.22

102 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47691 23.14

103 Đinh Xuân Hải 18/09/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48122 23.06

104 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47699 23.06

105 Nguyễn Ngọc Viễn 11/07/1999 Nam 1 KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47726 22.68

106 Đào Văn Quân 10/01/1999 Nam 6 KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48145 22.66

107 Trần Thị Thủy Tiên 28/08/1999 Nữ - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47954 22.56

108 Nguyễn Minh Cảnh 18/10/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45869 22.44

109 Hồ Hà Giang 26/01/1998 Nữ - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 46942 22.14

110 Trần Duy Thức 09/09/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47942 21.92
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111 Trương Ngọc Vũ 20/04/1998 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48124 21.82

112 Trương Văn Thông 02/03/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47643 21.64

113 Nguyễn Phúc Hoàng Triều 08/04/1997 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47477 21.44

114 Ngô Võ Nhật Quang 16/06/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48070 21.36

115 Kiều Thu Trang 24/10/1999 Nữ - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48153 21.24

116 Lê Đặng Thái Phong 28/06/1999 Nam - KV3 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 46183 21.22

117 Trương Thanh Long 14/08/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 46837 21.04

118 Phan Hoàng Vinh 01/03/1999 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47725 20.86

119 Lê Khả Hồng Nhật 15/08/1998 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47761 20.62

120 Nguyễn Quốc Cường 08/04/1997 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48152 20.56

121 Trần Văn Hà 15/08/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47613 20.44

122 Hồ Trần Huy Hoàng 21/11/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48107 20.40

123 Lê Ngọc Huy 03/11/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48162 20.30

124 Hoàng Đăng Khánh 03/05/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47602 20.08

125 Nguyễn Vũ 30/10/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47507 19.82

126 Hứa Đại Thắng 22/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47970 19.68

127 Nguyễn Vũ 30/10/1998 Nam - KV2 Công nghệ thông tin(Kỹ sư) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47508 19.56

128 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47686 24.64

129 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47689 24.20

130 Hồ Thị Như 03/12/1999 Nữ - KV2NT Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47862 23.54

131 Võ Thị Thu Thảo 18/07/1999 Nữ 1 KV2NT Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47926 23.26

132 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47692 23.14

133 Lê Quang Trung 02/08/1997 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47700 23.06

134 Nguyễn Thị Ái Vỹ 21/10/1998 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45694 22.40

135 Trần Nguyễn Ngọc Linh 13/01/1999 Nữ - KV2NT Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47441 21.80

136 Trương Thị Thúy Nhung 20/11/1999 Nữ - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45740 21.54

137 Nguyễn Phúc Hoàng Triều 08/04/1997 Nam - KV2NT Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47478 21.44

138 Ngô Võ Nhật Quang 16/06/1998 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48072 21.36

139 Lê Văn Phú 20/03/1999 Nam - KV2 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47996 21.12

140 Nguyễn Thị Thảo Ngân 08/09/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48127 20.00

141 Phạm Thị Kim Loan 12/09/1997 Nữ - KV3 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47429 19.76

142 Nguyễn Hoàng Ngọc Yến 15/10/1999 Nữ - KV3 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 45790 19.40

143 Hoàng Ngọc Thiện 24/09/1999 Nam - KV3 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 47722 19.10

144 Trịnh Thị Ngọc Huyền 02/04/1996 Nữ - KV3 Quản trị kinh doanh(Cử nhân) Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 46044 18.38

145 Lê Thị Cao Nguyên 24/06/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 48166 23.06

146
Nguyễn Hoàng Phương 

Thảo
13/01/1992 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 48055 20.80

147 Nông Thị Hồng Cúc 08/03/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 48165 20.32

148 Lê Đinh Anh Sơn 12/06/1998 Nam - KV1 Công nghệ thông tin Phân hiệu Kon Tum 47984 22.54
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149 Hoàng Minh Quang 24/10/1999 Nam - KV2 Công nghệ thông tin Phân hiệu Kon Tum 47967 21.38

150 Trương Hồng Đăng 24/07/1998 Nam - KV1 Công nghệ thông tin Phân hiệu Kon Tum 47627 19.88

151 Nguyễn Minh Hiệp 18/06/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin Phân hiệu Kon Tum 48101 19.56

152 Trần Hải Lâm 30/06/1993 Nam - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48135 26.24

153 Nguyễn Thị Sông Hương 28/01/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47983 25.92

154 Hồ Thị Thương 10/03/1998 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48091 24.76

155 Phạm Thảo Nguyên 11/11/1997 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 45545 23.76

156 Nguyễn Thị Nhi Yến 24/10/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48060 23.66

157 Lê Thị Thúy Hằng 12/01/1997 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48083 23.44

158 Lê Vĩnh Lai 31/07/1999 Nam - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48058 23.32

159 Phạm Thị Cẩm Vân 18/02/1998 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47815 23.30

160 Trần Ngọc Thắng 19/04/1995 Nam - KV2NT Kế toán Phân hiệu Kon Tum 45909 23.20

161 Dương Thị Mỹ Thành 08/07/1997 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48063 23.12

162 Đinh Thị Phương Thảo 12/10/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47823 23.00

163 Trần Thị Thu Thương 22/10/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48048 22.90

164 Nguyễn Thị Phương 16/06/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48114 22.70

165 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/09/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48054 21.94

166 Lê Trần Tường Vy 05/11/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48116 21.78

167 Mai Nguyễn Phương Trà 06/06/1997 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 45713 21.64

168 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/12/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47976 21.28

169 Lê Thảo Trinh 07/02/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48089 21.22

170 Đinh Thị Quỳnh 20/12/1997 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47632 21.06

171 Đinh Hoài Nhi 06/09/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47992 20.86

172 Đỗ Minh Lực 13/10/1998 Nam - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47630 20.52

173 Lương Quỳnh Trang 14/06/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 47953 20.06

174 Nguyễn Thị Tú Anh 07/07/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48136 19.96

175 Phan Thị Như Quỳnh 22/12/1999 Nữ - KV2NT Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48090 19.96

176 Trần Thị Trâm 17/04/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48008 19.86

177 Nguyễn Thị Bích Trâm 24/08/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 48050 19.60

178 Lê Quốc Bảo 20/03/1999 Nam - KV1 Kiểm toán Phân hiệu Kon Tum 48007 21.58

179 Lê Ngọc Hân 12/01/1991 Nữ - KV1 Kiểm toán Phân hiệu Kon Tum 45718 21.34

180 Lưu Thị Thu Hà 04/06/1999 Nữ - KV1 Kiểm toán Phân hiệu Kon Tum 48059 21.02

181 Y Bên 05/11/1998 Nữ - KV1 Kinh doanh thương mại Phân hiệu Kon Tum 47950 23.66

182 Lê Việt Hưng 12/04/1997 Nam - KV1 Kinh doanh thương mại Phân hiệu Kon Tum 47647 22.48

183 Đỗ Nguyễn Huyền Trang 05/11/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48061 27.42

184 Y Mân 10/05/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48117 23.88

185 Y Nội 16/02/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48160 23.26

186 Hồ Thị Ngọc Thảo 25/04/1999 Nữ - KV2 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47999 23.16
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187 Dương Thị Mỹ Thành 08/07/1997 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47635 23.12

188 Y Biên 25/12/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47959 23.02

189 Y Chăng 07/06/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48085 22.90

190 Y Hậu 13/04/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47947 22.82

191 Phạm Quang Vũ 30/04/1994 Nam - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48021 21.44

192 Y Tung 04/08/1998 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 46265 21.36

193 Y Đời 25/10/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47952 20.36

194 Y Theo 20/12/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 48092 20.08

195 Trần Văn Hoàng 20/11/1998 Nam - KV2NT Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47955 19.56

196 Nguyễn Bá Lộc 16/10/1998 Nam - KV2NT Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 47626 19.18

197 Hoàng Minh Quang 24/10/1999 Nam - KV2 Kinh tế xây dựng Phân hiệu Kon Tum 47969 21.38

198 Lê Quốc Bảo 20/03/1999 Nam - KV1 Kinh tế xây dựng Phân hiệu Kon Tum 48006 21.26

199
Nguyễn Đăng Hoài 

Nguyên
01/10/1997 Nam - KV1 Kỹ thuật điện, điện tử Phân hiệu Kon Tum 48158 21.54

200 Nguyễn Tuấn Duy 10/12/1999 Nam - KV2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Phân hiệu Kon Tum 47963 23.92

201 Lê Thanh Tùng 01/01/1999 Nam - KV2NT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Phân hiệu Kon Tum 48026 22.42

202 Phạm Ngọc Phú 17/06/1999 Nam - KV1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Phân hiệu Kon Tum 48161 21.04

203 A Thanh 02/07/1998 Nam - KV1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Phân hiệu Kon Tum 45904 20.00

204 Dương Cao Kỳ 15/11/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48134 24.46

205 Trần Thị Huyền 06/08/1994 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48137 24.42

206 Nguyễn Thị Hiền 07/12/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48133 24.38

207 Lê Thị Một 27/01/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47974 24.34

208 Nguyễn Thị Hà Vi 27/12/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48140 23.34

209 Lê Thị Kim Chung 15/03/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48028 23.18

210 Dương Thị Mỹ Thành 08/07/1997 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48064 23.12

211 Trịnh Thị Hà Thanh 03/01/1997 Nữ - KV2NT Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47817 23.04

212 A Thung 28/10/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48044 22.92

213 Kpă Sa 01/05/1996 Nam 1 KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47988 22.66

214 Nguyễn Thị Bích Thủy 14/06/1998 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48038 22.46

215 Hồ Việt Công Hưng 06/11/1999 Nam - KV3 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47948 21.88

216 Nguyễn Bảo Trung 20/07/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48065 21.72

217 Huỳnh Đại Bảo 05/11/1995 Nam - KV2 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 45905 21.46

218 Mai Chu Đức 19/03/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48045 21.38

219 Cao Thị Mỹ Nga 22/05/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48032 21.22

220 Nguyễn Đào Khánh Vy 09/08/1999 Nữ - KV2 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48099 21.22

221 A Nguyên 14/08/1998 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47816 21.20

222 Puih H' Ơn 10/04/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48033 21.18

223 Phan Thiên Ân 27/09/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47945 21.10

224 Trần Ngọc Quý 10/09/1998 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48049 20.74
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225 Lê Thị Hồng Sương 18/08/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47990 20.70

226 A Phao 25/01/1998 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48057 20.68

227 Đào Nguyễn Minh Chung 04/04/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48093 20.36

228 Y Lá 12/04/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47960 20.32

229 Ngô Thị Nhật Linh 26/12/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47986 20.22

230 Võ Thị Mỹ Duyên 20/08/1999 Nữ - KV2NT Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 46739 20.18

231 A Nguyên 21/08/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 47991 20.12

232 A Xân 01/08/1998 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48086 20.06

233 Y Thầy 01/02/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48023 19.92

234 Lê Tôn Thanh Thịnh 13/09/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48123 19.88

235 A Lang 07/08/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48120 19.52

236 Nguyễn Phước Thịnh 20/09/1994 Nam - KV3 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 48132 18.74

237 Y Hào 13/08/1999 Nữ - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 48084 23.40

238 Lại Thị Bé 20/10/1999 Nữ - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 47814 21.24

239 Phan Đình Cường 16/10/1999 Nam - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 48005 20.52

240 Nguyễn Sơn Giang 18/01/1999 Nam - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 48024 20.34

241 Xa Thị Huyền Trang 09/01/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48097 24.24

242 Nguyễn Ngọc Huyền 31/03/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48036 23.96

243 Y Trân 17/03/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48164 23.90

244 Hồ Thị Ngọc Thảo 25/04/1999 Nữ - KV2 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 47998 23.16

245 Phạm Chí Tài 24/02/1999 Nam - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48047 23.14

246 Dương Thị Mỹ Thành 08/07/1997 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 47634 23.12

247 Lê Văn Đức 18/11/1999 Nam - KV2NT Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48139 21.72

248 Trần Quang Linh 18/06/1999 Nam - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48100 21.18

249 Lê Công Thành 04/07/1999 Nam - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48046 21.14

250 Rơnik Y Kuên 26/06/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48081 20.26

251 Y Chúc 12/05/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48138 19.98

252 Nguyễn Minh Hưng 31/03/1999 Nam - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 47975 19.86

253 Lý Thu Thảo 11/09/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 48128 19.56

254 Nguyễn Tường Vi 26/02/1999 Nữ - KV2 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 47845 19.16

255 Vũ Thị Thương 04/03/1999 Nữ - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 48062 23.58

256 Dương Thị Mỹ Thành 08/07/1997 Nữ - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 47636 23.12

257 Y Thu Trang 03/01/1999 Nữ - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 48022 20.74

258 La Minh Trưởng 10/10/1999 Nam - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 47958 20.38

259 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 05/11/1992 Nữ - - Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 45527 45.32

260 Trần Hà My 20/08/1992 Nữ - KV2NT Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47210 43.67

261 Mai Thị Lệ Thu 12/01/1999 Nữ - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47215 43.60

262 Phạm Chí Luân 10/04/1997 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47768 43.40
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263 Trần Quỳnh Thư 10/07/1997 Nữ - KV3 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 46185 42.48

264 Trương Thanh Tú 26/10/1997 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 45877 41.40

265 Ngô Đinh Văn Thiện 13/04/1999 Nam - KV2 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47335 41.37

266 Võ Tấn Xin 03/04/1999 Nam - KV2NT Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47481 41.01

267 Phan Văn Thọ 28/01/1998 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 48154 40.82

268 Lê Thị Mỹ Duyên 20/05/1998 Nữ - KV2NT Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47929 38.75

269 Nguyễn Hải Hồng Phúc 29/11/1997 Nữ - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 45677 38.08

270 Trương Đăng Khiêm 06/10/1999 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47911 37.74

271 Phan Hữu Nghĩa 05/07/1999 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47273 37.00

272 Trần Đình Khiêm 22/06/1999 Nam - KV1 Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47839 36.26

273 Phạm Thanh Hằng 12/06/1999 Nữ - KV2NT Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 47683 34.89

274 Phạm Ngọc Phương Linh 04/12/1999 Nữ - - Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 45738 33.26

275 Bùi Minh Công 22/04/1999 Nam - KV2NT Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm 46029 32.85

276 Trần Nhật Minh Hoàng 03/08/1999 Nam - KV3 Khoa học và Kỹ thuật máy tính Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47638 26.34

277 Trần Công Phú 09/03/1999 Nam - KV3 Khoa học và Kỹ thuật máy tính Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 46940 20.78

278 Hoàng Quân 21/05/1999 Nam - - Khoa học và Kỹ thuật máy tính Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47981 20.14

279 Huỳnh Ngọc Minh Thi 04/11/1999 Nữ - KV3 Khoa học Y sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47599 24.16

280 Thân Thúy Diễm 25/03/1999 Nam - KV3 Khoa học Y sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47480 21.10

281 Lê Huỳnh Ngọc Anh 03/04/1999 Nữ - KV3 Khoa học Y sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47718 20.58

282 Nguyễn Đình Rin 11/04/1999 Nam - KV2 Khoa học Y sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48052 20.32

283 Nguyễn Ngọc Mai 04/01/1999 Nữ - KV2NT Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47668 26.18

284 Trần Thị Mỹ Ly 17/05/1997 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47460 25.80

285 Lê Trần Mỹ Hoa 07/12/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47453 25.74

286 Ngô Lê Nguyệt Phú 30/04/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48147 25.04

287 Lê Huỳnh Minh Nguyệt 01/11/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47498 24.14

288 Lê Hoàng Yến Nhi 01/01/1999 Nữ - KV2NT Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48150 23.78

289 Phan Thị Minh Khuê 12/02/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47566 23.64

290 Nguyễn Hoa Nhi 29/03/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48148 22.72

291 Nguyễn Minh Phương 27/05/1999 Nữ - KV2 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47995 22.02

292 Nguyễn Khắc Phúc Nghi 18/07/1999 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48110 21.78

293 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 28/06/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48106 21.76

294 Nguyễn Văn Khải 02/05/1998 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48159 21.52

295 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/01/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47567 21.52

296 Trần Ngọc Uyên 23/08/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47482 21.12

297 Phan Vương Thanh Hà 11/01/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47428 20.36

298 Ngô Gia Huy 26/04/1999 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47993 20.34

299 Trần Hải Anh 08/11/1995 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47650 20.06

300 Nguyễn Ngọc Nguyên 17/06/1999 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48149 19.56
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301 Nguyễn Phạm Quốc Anh 22/10/1999 Nam - KV2 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47617 19.42

302 Nguyễn Gia Khanh 28/10/1998 Nam - - Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47495 19.40

303 Thái Thị Hiển 05/05/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 48105 19.20

304 Hoàng Ngọc Thiện 24/09/1999 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47667 19.10

305 Ngô Quỳnh Cát Tiên 18/08/1999 Nữ - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 47673 18.34
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